BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: TOÁN. LỚP 2
(Thời gian làm bài 40 phút)
Họ và tên: ………………………..……..….……..………...…….……   Lớp 2 ….

Trường Tiểu học Cẩm Nhượng
	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

………………………………………..……………………………..…

………………………..……..….……..…………………...…….……   


--------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 1: Trắc nghiệm:   Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
Câu 1 . Số 67 gồm:(M1- 0,5đ)

A. 6 và 7                                                          B. 60 chục và 7 đơn vị
C. 7 chục và 6 đơn vị                                      D. 6 chục và 7 đơn vị

Câu 2 . Số trước sau của số 99 là: (M1- 0,5đ)

A. 97                            B. 98                            C. 100                       D. 96

Câu 3 . Các số 28; 46; 37; 52 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: (M1-0,5đ)

A. 46; 37; 52; 28                                            B. 28; 37; 46; 52                                           
        C. 52; 46; 37; 28                                            D. 52; 37; 46; 28

Câu 4 . Trong phép trừ: 76 – 23 = 43 . Số 76 gọi là: (M1-0,5 đ)

A. Số hạng                  B. Hiệu                      C. Số trừ                   D. Số bị trừ

Câu 5. Người ta dùng đơn vị đo nào chỉ mức độ nặng (nhẹ) của vật? (M1-0,5đ)

A. Lít                      B. Xăng-ti-mét            C. Ki-lô-gam           D. Không có

Câu 6 . Hình vẽ bên có ba điểm nào thẳng hàng? (M2-0,5đ) 
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	A.  Ba điểm A, B, C                                       
B.  Ba điểm A, B, D          

C.  Ba điểm B, D, C                                      
D.  Ba điểm A, D, C


Câu 7: Cho dãy số: 2; 7; 12; 17; 22; ....; .... Hai số tiếp theo trong dãy là:

A. 18; 20                       B. 27; 32                   C. 17; 20                 D. 17; 21

Câu 8: Số thích hợp trong ô trống lần lượt của câu a và b là:
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A. 18; 38                                    B. 20; 38                              C. 38; 18

Phần 2. Tự luận (6 điểm)           

Câu 9. (2 điểm) Đặt tính rồi tính           
	65  +  26
....................

....................

....................
	37 + 48
....................

....................

....................
	73 - 24
....................

....................

....................
	100 - 52
....................

....................

....................


Câu 10. Buổi sáng cửa hàng bán được 45 quả bóng, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 17 quả. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu quả bóng? (M2-1,5đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11.  Tính độ dài đường gấp khúc MNPQR? (M2-2đ)
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Câu 12. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6 cm. (M2-0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN : TIẾNG VIỆT - LỚP 2
(Thời gian làm bài 40 phút)

Họ và tên: …………………………….……....…………….………  Lớp 2 …
Trường Tiểu học ……………………………………………………………….

	Điểm đọc:
Điểm viết:
  Chung:
	Lời nhận xét của giáo viên

………………….………..………………………………………



A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm): GV làm 10 thăm, HS bốc thăm và đọc.
- HS đọc một đoạn văn/ bài ngắn (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước). 
- HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu ra.
II. Kiểm tra đọc hiểu (6 điểm): 
Sáng kiến của bé Hà
1. Ở lớp cũng như ở nhà, bé Hà được coi là một cây sáng kiến.

Một hôm, Hà hỏi bố:

- Bố ơi, sao không có ngày của ông bà, bố nhỉ?

Thấy bố ngạc nhiên, Hà bèn giải thích:

- Con đã có ngày 1 tháng 6. Bố là công nhân, có ngày 1 tháng 5. Mẹ có ngày 8 tháng 3. Còn ông bà thì chưa có ngày lễ nào cả.

Hai bố con bàn nhau lấy ngày lập đông hàng năm làm "ngày ông bà", vì khi trời bắt đầu rét, mọi người cần chăm lo sức khỏe cho các cụ già.

  2. Ngày lập đông đến gần. Hà suy nghĩ mãi mà chưa biết nên chuẩn bị quà gì biếu ông bà.

Bố khẽ nói vào tai Hà điều gì đó. Hà ngả đầu vào vai bố:

- Con sẽ cố gắng, bố ạ.

  3. Đến ngày lập đông, các cô, các chú đều về chúc thọ ông bà. Ông bà cảm động lắm. Bà bảo:

- Con cháu đông vui, hiếu thảo thế này, ông bà sẽ sống lâu trăm tuổi.

Ông thì ôm lấy bé Hà, nói:

- Món quà ông thích nhất hôm nay là chùm điểm mười của cháu đấy.
                                                                                                (theo Hồ Phương)

Bottom of Form

 Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau.

1. Bé Hà có sáng kiến gì?  (M1 0.5đ)

A. Chọn ngày sinh nhật cho ông bà.                     B. Chọn ngày tết cho ông bà.

C. Chọn ngày mừng tuổi cho ông bà.                   D. Chọn ngày lễ cho ông bà.
2. Hai bố con bàn nhau lấy nào làm ngày ông bà.  (M1 0.5 đ)

A. Ngày lập xuân.                                                B. Ngày lập Hạ.

C. Ngày lập đông.                                                D. Ngày lập thu.
3. Món quà Hà tặng ông bà là gì?  (M1 0.5 đ)

A. Một chú gấu bông.                                          B. Một chùm điểm mười.
C. Một chùm bóng bay  .                                     D. Một bó hoa do Hà trồng.

4. Theo em ngày lễ ông bà được gọi là ngày gì?   (M2 0,5 đ)

A. Ngày quốc tế thiếu nhi                                    B. Ngày Quốc tế lao động

C. Ngày Nhà giáo Việt Nam                                D. Ngày quốc tế người cao tuổi.

5. Vì sao chọn ngày lập đông làm ngày lễ cho ông bà  (M2 1đ)

....................................................................................................................................................................................

6. Qua bài đọc này em thấy bé Hà là một người cháu như thế nào? (M3 1đ)

...................................................................................................................................................................................

7. Điền âm gh hay âm g vào câu sau (M1 0.5đ)
         Con đường   ... ồ   … ề  và   … ập    … ềnh rất khó đi.
8. Viết 3 từ chỉ đặc điểm.  ( M2 0.5 đ)
  …………………………………………………………………………………………………………………….
9. Em hãy điền dấu phẩy và dấu chấm vào câu sau cho phù hợp.( M3 1đ)
          Mỗi sáng sớm em đều phụ mẹ quét dọn phơi đồ rồi mới đi học
B. KIỂM TRA VIẾT: 

I. Bài viết 1 : ( 4 điểm) :  GV đọc bài sau cho HS chép 2 khổ thơ 3 và 4 của bài Bà nội, bà ngoại ( Tiếng Việt 2, tập 1-trang 105 ).



II. Bài viết 2: (6 điểm): Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 đến 7 câu) kể về ông hoặc bà của em. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu điểm Tiếng Việt
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau.

1. Bé Hà có sáng kiến gì?    (M1 0.5đ)

b, Chọn ngày lễ cho ông bà.

2. Hai bố con bàn nhau lấy nào làm ngày ông bà.  (M1 0.5 đ)

c. Ngày lập đông.

3. Món quà Hà tặng ông bà là gì?      (M1 0.5 đ)

c. Một chùm điểm mười.

4. Theo em ngày lễ ông bà được gọi là ngày gì?   (M2 0,5 đ)

d. Ngày quốc tế người cao tuổi.

5. Vì sao chọn ngày lập đông làm ngày lễ cho ông bà     (.M21đ)

     Vì đó là ngày trời bắt đầu trời trở rét, mọi người cần chú ý chăm lo sức khỏe cho các cụ già.
6. Qua bài đọc này em thấy bé Hà là một người cháu như thế nào?     (M3 1đ)

Vì Hà rất yêu ông bà. / Vì Hà rất quan tâm đến ông bà mới phát hiện ra người già chưa có ngày lễ, phải tổ chức ngày lễ cho ông bà. / Vì Hà là một cô bé ngoan, hiếu thảo và có rất nhiều sáng kiến.
7. Điền âm gh hay âm g vào câu sau M1 0.5đ

         Con đường gồ ghề và gập ghềnh rất khó đi.

8. Viết 3 từ chỉ đặc điểm.  ( M2 0.5 đ)

Đẹp, trong xanh, yêu quý, ….
9. Em hãy điền dấu phẩy và dấu chấm vào câu sau cho phù hợp.M3 1đ

          Mỗi sáng sớm em đều phụ mẹ quét dọn, phơi đồ rồi mới đi học

BÀI VIẾT 1: 

· Viết đúng tốc độ đủ số lượng chữ 1đ

· Sai 1 lỗi trừ 0,2đ. (Nếu lỗi giống nhau chỉ trừ một lần)
· Bài viết sạch sẽ, không tẩy xóa. 1đ

· Chữ viết đẹp 0.5 đ đúng mẫu chữ 0.5 đ
·  Nếu bài viết chưa sạch đẹp, sai về khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, chưa đúng đoạn văn trừ 0,5 điểm toàn bài
BÀI VIẾT 2 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 đến 7 câu) Kể về ông hoặc bà em. Theo các gợi ý sau

 1. Em muốn viết về bà nội hay bà ngoại? Bà em bao nhiêu tuổi làm nghề gi?

2. Hình dáng và tính tình bà thế nào?

3. Tình cảm của bà đối với em và mọi người xung quanh như thế nào?

4. Em sẽ làm gì để luôn là đứa cháu ngoan hiếu thảo?

   - Viết được đủ 4 ý, có đầy đủ dấu câu 4đ

   - Biết sáng tạo thêm từ và câu cho đoạn văn (Tùy mức độ sáng tạo) 1 đ

   - Bài viết sạch sẽ trình bày đúng quy cách 0.5đ Chữ viết đúng mẫu 0.5đ

   -  Viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề; bài viết đủ ý, đúng chính tả, câu văn rõ ràng, mạch lạc có sáng tạo; trình bày sạch đẹp, cấu trúc một đoạn văn. 

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết, trình bày bài có thể cho các mức điểm:   6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4​​ - 3,5 - 3 -2,5 - 2 -1,5 - 1 - 0,5

Ma trận đề thi học kì1 lớp 2 theo Thông tư 27

MÔN TIẾNG VIỆT

 MA TRẬN KIẾN THỨC CHUNG 

Đơn vị tính: Điểm
	Cấu trúc hoạt động môn học 
	Mạch kiến thức
	Mức độ cần đạt

	
	
	Nhận biết (M1)
	Hiểu (M2)
	Vận dụng (M3) 

	Đọc Thành tiếng 
	Đọc lưu loat các bài đọc từ tuần 1 đến tuần 16 
	Tốc độ …50 chữ trong 15 phút 
	Trả lời được câu hỏi trong nội dung đoạn đọc
	Nêu được nội dung đoạn vừa đọc 

	Đọc hiểu 
	Vận dụng và trả lời các câu hỏi trong bài đọc 
	Chọn ý đúng 
	Điền được câu trả lời đúng của bài đoc
	Nêu được nội dung hoặc ý nghĩa 

	Luyện tập
	Quy tắc viết. Nhận diện từ, quy tắc dùng câu đặt câu 
	Nhận biết được từ chỉ sự vật, hoạt động, dặc điểm
	Phân biệt câu kiểu ai là gì, ai lam gì, ai thé nào?
	Nhận biết mẫu câu để đặt câu và đặt được câu hỏi cho bộ phận câu.

Đặt dấu phẩy dấu chấm thích hợp

	Viết (Chính tả)
	Nghe viết 
	Viết đủ số chữ
	Đúng tốc đọ tối đa 
	Nghe viết đoạn văn hoặc thơ khoảng 45 chữ trong 15 phút 

	Bài viết 2 

TLV 
	Viết về cô, mẹ, Ông, bà việc làm tốt, kể về một đồ vật yêu thích
	Biết trả lời theo gợi ý
	Dùng câu hợp lý
	Viết được đoạn văn ngắn 4 – 6 câu theo gợi ý.


1.TIẾNG VIỆT ĐỌC                                                        Đơn vị tính: Điểm
	Cấu trúc
	Kỹ năng đánh giá Mạch kiến thức 
	 Nội dung từng câu theo mức độ
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Tỉ lệ điểm

	
	
	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	theo nội dung

	1.

ĐỌC THÀNH TIẾNG (4đ)


	Đọc đoạn văn/bài ngắn hoặc bài thơ
	từ 40-60 tiếng/1 phút
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Số điểm 
	
	
	
	
	
	3.0
	3.0

	
	Trả lời câu hỏi
	Trả lời câu hỏi về nội dung trong đoạn đọc
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	. Số điểm
	
	
	
	
	1.0
	
	1.0

	2.

ĐỌC HIỂU (4đ)
	Đọc hiểu TLCH


	Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc.

Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0

	
	Đọc hiểu TLCH


	Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc.
	Số câu
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số điểm
	
	1.0
	
	
	
	
	1.0

	
	Đọc hiểu TLCH
	Chon và viết lại câu trả lời đúng
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	1.0
	
	1.0

	
	Tự luận (câu hỏi bài luyện tập 
	Nêu nội dung hoặc ý nghĩa bài đọc. 
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1.0
	1.0

	3.

LUYỆN TÂP TỪ VÀ BÀI TẬP (2đ)


	Quy tắc chính tả
	Điền âm hoặc vần vào ….
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5

	
	Nhận diện từ ngữ 
	Tìm từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số điểm
	
	0.5
	
	
	
	
	0.5

	
	Quy tắc câu.
	Đặt câu; đặt câu hỏi; Điền dấu câu.
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	1.0
	
	

	TỔNG CÂU
	3
	3
	
	
	3
	2
	11

	TỔNG ĐIỂM 
	1.5
	1.5
	
	
	3.0
	4.0
	10


2.TIẾNG VIỆT VIẾT 

	CẤU TRÚC 
	MẠCH KIẾN THỨC 
	Câu số
	NỘI DUNG 
	TRẮC NGHIỆM 
	TỰ LUẬN 
	Tỷ lệ điểm 

	
	
	
	
	M1
	M2
	M3
	M1
	M2
	M3
	

	BÀI VIẾT 1 (chính tả 4đ)
	Viết đoạn văn hoặc thơ trong chương trình đã học
	1
	Viết 45 – 45 chữ trong 15ph không sai quá 5 lỗi 
	
	
	
	
	4đ
	
	4

	BÀI VIẾT  2 (Tập làm văn 6 đ)
	Viết về cô; mẹ; ông bà
	1
	Viết đoạn văn ngắn 4-6 câu theo gợi ý.
	
	
	
	
	
	6đ
	6

	Tổng câu 
	
	2
	
	
	
	
	
	4
	6
	10.


Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 

	Chủ đề
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	Tổng
	Chung

	 
	 
	TNg
	TL
	TNg
	TL
	TNg
	TL
	TNg
	TL
	 

	1. Số học
	Số tự nhiên
	Số câu
	03
	 
	01
	 
	 
	 
	04
	 04
	4

	 
	 
	Số điểm
	1,5
	 
	1
	 
	 
	 
	2,5
	 
	 

	 
	 
	Câu số
	1, 2, 3
	 
	7,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Các phép tính với STN
	Số câu
	01
	01
	 
	01
	 
	
	03
	03
	3

	 
	 
	Số điểm
	0,5
	2
	 
	1,5
	 
	
	4
	
	 

	 
	 
	Câu số
	4
	9
	 
	10
	 
	
	 
	 
	 

	2. Hình học và đo lường
	Hình học trực quan
	Số câu
	 
	 
	01
	
	 
	 01
	01
	02
	2

	 
	 
	Số điểm
	 
	 
	0,5
	
	 
	 2
	2,5
	
	 

	 
	 
	Câu số
	 
	 
	6
	
	 
	 11
	 
	 
	 

	 
	Đo lường
	Số câu
	
	 
	 01
	 
	 
	 01
	02
	 
	2

	 
	 
	Số điểm
	
	 
	 0,5
	
	 
	 0,5
	1
	 
	 

	 
	 
	Câu số
	
	 
	 5
	
	 
	 12
	 
	 
	 

	Tổng số câu
	Số câu
	04
	01
	04
	01
	 
	02
	12
	12
	12

	Tổng số điểm
	 
	2
	2
	2
	1,5
	 
	2,5
	10
	10
	10


Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 

I . TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

	Câu 1
0,5đ
	Câu 2
0,5đ
	Câu 3
0,5đ
	Câu 4
0,5đ
	Câu 5
0,5đ
	Câu 6
0,5đ
	Câu 7
0,5đ
	Câu 8
0,5đ

	B
	C
	C
	D
	C
	A
	B
	A


III. TỰ LUẬN : (6 điểm)

Câu 9. (2đ) Mỗi bài đặt tính đúng được 0,25 đ, tính đúng kết quả được 0,25 đ. Điểm toàn bài 2 điểm.

Câu 10. (1,5đ) Bài giải
Buổi chiều cửa hàng bán được số quả bóng là:

45 + 7 = 52(quả bóng)

Đáp số: 52 quả bóng

Câu 11.(2đ)

Bài giải
Độ dài đường gấp khúc MNPQR là: (0,5 điểm)

3 + 2 + 3 + 4 = 12 ( cm ) (1 điểm)

Đáp số: 12 cm (0,5 điểm).

Câu 12 .(0,5đ) HS vẽ được đoạn thẳng có độ dài 6 cm. Viết tên 2 điểm, nêu độ dài đoạn thẳng đó.

